
Giáo viên chủ nhiệm: Trần Thị Khánh Hoà

STT Họ tên Mã học sinh Giới tính Ngày sinh Địa chỉ cư trú Tên lớp

1 Nguyễn Hoài An HS1009809810 Nữ 11/09/2018
Tổ 3 khu Hiệp Thái-phường Phương Nam - Uông 

Bí - Quảng Ninh
1A1

2 Bùi Tuấn Anh HS1013643146 Nam 03/03/2018
Tổ 3, An Hải, Phương Nam, Uông Bí, Quảng 

Ninh
1A1

3 Đinh Thục Anh HS1016895784 Nữ 23/01/2018 Tổ 2, Hiệp An 2, Phương Nam, Uông Bí 1A1

4 Bùi Quốc Bảo HS1016896972 Nam 30/10/2018
Tổ 3 , Khu Hiệp Thaí, phường Phương Nam, 

Uông Bí,Quảng Ninh
1A1

5 Nguyễn Đức Bảo HS1011219398 Nam 29/06/2018
Tổ 3, Hiệp Thái, Phương Nam, Uông Bí, Quảng 

Ninh
1A1

6 Thái Hà Chi HS1013643148 Nữ 18/06/2018
Tổ 3, Khu An Hải, Phương Nam, Uông Bí, 

Quảng Ninh
1A1

7 Lương Gia Hân HS1013643151 Nữ 12/09/2018
Tổ 2, An Hải, Phương Nam, Uông Bí, Quảng 

Ninh
1A1

8 Vũ Quỳnh Hoa HS1016896799 Nữ 25/11/2018 Phương Nam, Uông Bí, Quảng ninh 1A1

9 Vũ Thị Thanh Hoa HS1016896697 Nữ 20/06/2018 Phương An, Phương Nam, Uông Bí, Quảng ninh 1A1

10 Đỗ Nhất Hưng HS1013620023 Nam 07/09/2018 tổ 2 - An Hải - Phương Nam 1A1

11 Nguyễn Trọng Hưng HS1007706050 Nam 16/01/2018
Tổ 2 khu Hiệp An 2 phường Phương Nam thành 

phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh
1A1

12 Vũ Gia Hưng HS1007706051 Nam 26/08/2018 Tổ 2, Hiệp An 2, Phương Nam, Uông Bí 1A1

13 Bùi Bảo Khang HS1013619992 Nam 04/11/2018 tổ 3- Hiệp An 1- Phương Nam 1A1

14 Nguyễn Thị Ngọc Khánh HS1016896705 Nữ 03/04/2018 Phương Nam, Uông Bí, Quảng ninh 1A1

15 Đinh Diệu Linh HS1016895790 Nữ 01/02/2018 Tổ 3 - Hiệp An 2 - Phương Nam 1A1

16 Đỗ Mỹ Linh HS1016896698 Nữ 19/06/2018 Phương Nam, Uông Bí, Quảng ninh 1A1

17 Phan Trúc Linh HS1013643147 Nữ 08/09/2018
Tổ 3, Khu An Hải, Phương Nam, Uông Bí, 

Quảng Ninh
1A1

18 Nguyễn Bảo Ngọc HS1011148437 Nữ 18/02/2018 Tổ 3 - Hiệp An 2 - Phương Nam 1A1

19 Vũ Tuệ Nhi HS1007706055 Nữ 26/08/2018 Tổ 2 - Hiệp An 2 - Phương Nam 1A1

20 Bùi Hồng Nhung HS1007706820 Nữ 10/12/2018 Tổ 1, Hiệp Thái 1A1

21 Bùi Gia Phần HS1013643150 Nam 14/01/2018
Tổ 3, Khu An Hải, Phương Nam, Uông Bí, 

Quảng Ninh
1A1

22 Bùi Duy Phong HS1016896975 Nam 29/05/2018
Tổ 1, Khu Hiệp Thái, phường Phương Nam, 

Uông Bí,Quảng Ninh
1A1

23 Đoàn Việt Phương HS1016895792 Nam 27/04/2018 Tổ 3- Khu Hiệp An 2 - Phương Nam 1A1

24 Mai Tiến Tài HS1016895754 Nam 06/08/2018 Tổ 2, Hiệp Thái 1A1

25 Hà Thị Thanh Thảo HS1013619999 Nữ 22/08/2018 tổ 1 An Hải -Phương Nam 1A1

26 Vũ Thanh Thúy HS1013624375 Nữ 29/07/2018
Tổ 3 , Khu Hiệp An 2, phường Phương Nam, 

Uông Bí,Quảng Ninh
1A1

27 Đoàn Minh Triết HS1016896694 Nam 22/05/2018 Phương Nam, Uông Bí, Quảng ninh 1A1

28 Nguyễn Thanh Trúc HS1013356918 Nữ 27/12/2018
Tổ 2 - Hiệp An 2 - Phương Nam - Uông Bí - 

Quảng Ninh
1A1

29 Phùn Minh Tuấn HS1016896693 Nam 01/06/2018 Phương Nam, Uông Bí, Quảng ninh 1A1

30 Vũ Cát Tường HS1013643144 Nữ 29/08/2018
Tổ 2, Hiệp An 2, Phương Nam, Uông Bí, Quảng 

Ninh
1A1

(Kèm theo Quyết định số 282/QĐ-THPNA ngày 02/8/2024 của Hiệu trưởng trường TH Phương Nam A)

THÀNH PHỐ UÔNG BÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG NAM A Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A1



Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Phượng

STT Họ tên Mã học sinh Giới tính Ngày sinh Địa chỉ cư trú Tên lớp

1 Đỗ Tuệ Anh HS1016895785 Nữ 13/11/2018
Tổ 3, Hiệp An 2, Phương Nam, Uông Bí, Quảng 

Ninh
1A2

2 Vũ Diệu Anh HS1011148440 Nữ 28/09/2018
Tổ 2 -Hiệp An 2, Phương Nam, Uông Bi, Quảng 

Ninh
1A2

3 Hoàng Gia Bảo HS1013620006 Nam 22/12/2018 Tổ 2- Phương An - UB-QN 1A2

4 Bùi Thanh Bình HS1011148434 Nữ 15/08/2018 Tổ 3- Phương An, Uông Bí, Quảng Ninh 1A2

5 Bùi Ngọc Minh Châu HS1015484822 Nữ 12/11/2018 tổ 2- hiệp an 2 1A2

6 Vương Bùi Minh Châu HS1008220393 Nữ 12/01/2018
Tổ 2 - Hiệp Thái, Phương Nam, Uông Bí, Quảng 

Ninh
1A2

7 Nguyễn Ngọc Diệp HS1013817909 Nữ 16/07/2018
Tổ 3-Phương An-Phương Nam-Uông Bí-Quảng 

Ninh
1A2

8 Đinh Thị Hồng Hạnh HS1013620868 Nữ 11/01/2018 Tổ 1, Hiệp An 1- Phương Nam 1A2

9 Nguyễn Kế Trung Hiếu HS1016895788 Nam 27/02/2018
Tổ 2- Hiệp An 2, Phương Nam, Uông Bí, Quảng 

Ninh
1A2

10 Đinh Việt Hoàng HS1016896707 Nam 25/02/2018 Phương Nam, Uông Bí, Quảng ninh 1A2

11 Nguyễn Mạnh Hùng HS1013619996 Nam 15/01/2018 tổ 3- An Hải -Phương Nam 1A2

12 Đinh Phúc Hưng HS1016896702 Nam 15/12/2018
Tổ 2, Hiệp An 1, Phương Nam, Uông Bí, Quảng 

ninh
1A2

13 Bùi Tuấn Kiệt HS1007706052 Nam 03/01/2018 Tổ 3 - Hiệp An 2 - Phương Nam 1A2

14 Bùi Tuệ Lâm HS1013619991 Nữ 31/05/2018 tổ 3-Hiệp An 1- Phương Nam 1A2

15 Khổng Tú Linh HS1011049820 Nữ 27/08/2018 Phương Nam, Uông Bí, Quảng ninh 1A2

16 Bùi Phạm Hoàng Nam HS1016896699 Nam 22/01/2018 Phương Nam, Uông Bí, Quảng ninh 1A2

17 Bùi Bảo Ngọc HS1013356915 Nữ 25/12/2018 Tổ 2 - Hiệp An 2 - Phương Nam 1A2

18 Nguyễn Bảo Ngọc HS1016895791 Nữ 01/10/2018 Tổ 2 - Hiệp An 2 - Phương Nam 1A1

19 Nguyễn Hồng Ngọc HS1013624362 Nữ 31/08/2018
Tổ 3, Khu Hiệp Thaí, phường Phương Nam, Uông 

Bí,Quảng Ninh
1A2

20 Bùi Thảo Nguyên HS1016967056 Nữ 13/03/2018 Khu Hiệp An 2,Phương Nam 1A2

21 Nguyễn Quỳnh Nhi HS1011148441 Nữ 20/03/2018 Tổ 2 - Hiệp An 2 - Phương Nam 1A2

22 Vũ Phạm Lâm Nhi HS1017531835 Nữ 15/04/2018 Tổ 1 - Hiệp An 2 - Phương Nam 1A2

23 Bùi Quốc Phong HS1013624357 Nam 03/07/2018
Tổ 3 , Khu Hiệp An2, phường Phương Nam, 

Uông Bí,Quảng Ninh
1A2

24 Bùi Tuấn Thịnh HS1016896976 Nam 03/03/2018
Tổ 2 , Khu Hiệp An 2, phường Phương Nam, 

Uông Bí,Quảng Ninh
1A2

25 Nguyễn Anh Thư HS1016895793 Nữ 05/11/2018 Tổ 1- Hiệp An 2- Phương Nam 1A2

26 Phạm Xuân Thư HS1017776149 Nữ 11/06/2018 Tổ  1 - Phương An - Phương Nam 1A2

27 Vũ Xuân Thường HS1013620026 Nam 12/10/2018 hiệp hoà quảng yên 1A2

28 Tạ Thị Thanh Trúc HS1016896977 Nữ 06/04/2018
Tổ 3 , Khu Hiệp An 2, phường Phương Nam, 

Uông Bí,Quảng Ninh
1A2

29 Nguyễn Anh Tuấn HS1015484826 Nam 17/10/2018
Tổ 2 - Khu Phương An- Phường Phương Nam - 

Uông Bí
1A2

30 Đinh Bảo Việt HS1015301564 Nam 26/03/2018 Tổ 3 - Hiệp An 2 - Phương Nam 1A2

(Kèm theo Quyết định số 282/QĐ-THPNA ngày 02/8/2024 của Hiệu trưởng trường TH Phương Nam A)

THÀNH PHỐ UÔNG BÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG NAM A Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A2



Giáo viên chủ nhiệm: Trịnh Thị Ngọc Ánh

STT Họ tên Mã học sinh Giới tính Ngày sinh Địa chỉ cư trú Tên lớp

1 Bùi Hoài An HS1013620867 Nữ 14/01/2018 Hiệp An 1- Phương Nam 1A3

2 Nguyễn Hồng Ân HS1016896704 Nữ 18/04/2018
Tổ 1 hiệp an 1 Phương Nam, Uông Bí, Quảng 

ninh
1A3

3 Đinh Gia Bảo HS1013619995 Nam 25/04/2018 tổ 1 Hiệp An 1- Phương Nam 1A3

4 Đỗ Minh Châu HS1015484821 Nữ 09/12/2018 An Hải, Phương Nam- Uông Bí - Quảng Ninh 1A3

5 Nguyễn Tiến Đạt HS1016895787 Nam 06/10/2018
Tổ 3- Hiệp An 2, Phương Nam, Uông Bí, Quảng 

Ninh
1A3

6 Nguyễn Minh Đức HS1016960128 Nam 23/08/2018
Tổ 3, Khu Hiệp An 1, Phương Nam, Uông Bí, 

Quảng Ninh
1A3

7 Nguyễn Tùng Dương HS1016896701 Nam 25/12/2018 Phương Nam, Uông Bí, Quảng ninh 1A3

8 Đinh Ngọc Duy HS1013624359 Nam 24/05/2018
Tổ 2 , Khu Hiệp An 2, phường Phương Nam, 

Uông Bí,Quảng Ninh
1A3

9 Đinh Ngọc Hân HS1013620869 Nữ 02/01/2018 Hiệp An 1- Phương Nam 1A3

10 Nguyễn Thị Tâm Hậu HS1013620870 Nữ 24/12/2018 tổ 1-Hiệp An 1- Phương Nam 1A3

11 Vũ Thị Thanh Hương HS1016896807 Nữ 05/01/2018
Tổ 1, Phương An, Phương Nam, Uông Bí, Quảng 

ninh
1A3

12 Đoàn Phúc Huy HS1011938109 Nam 14/01/2018
Tổ 3, Khu An Hải, Phương Nam, Uông Bí, Quảng 

Ninh
1A3

13 Vũ Nhật Khang HS1016896695 Nam 25/12/2018 Phương Nam, Uông Bí, Quảng ninh 1A3

14 Nguyễn Tuấn Kiệt HS1016895789 Nam 17/07/2018
Tổ 1, Hiệp Thái, Phương Nam, Uông Bí, Quảng 

Ninh
1A3

15 Nguyễn Khánh Linh HS1013643145 Nữ 27/08/2018
Tổ 1,khu Hiệp An 2, phường Phương Nam, UB, 

QN
1A3

16 Nguyễn Phương Linh HS1016893478 Nữ 17/02/2018 Tràng bạch, Hoàng Quế, Đông Triều 1A3

17 Lê Khánh Ngân HS1013619994 Nữ 01/07/2018 tổ 2-An Hải -Phương Nam 1A3

18 Phạm Khánh Ngân HS1016896800 Nữ 12/12/2018 Phương Nam, Uông Bí, Quảng ninh 1A3

19 Đinh Quang Nghĩa HS1013643149 Nam 17/02/2018
Tổ 3, An Hải, Phương Nam, Uông Bí, Quảng 

Ninh
1A3

20 Lê Trọng Thiện Nhân HS1016896692 Nam 08/03/2018 Phương Nam-UB-QN 1A3

21 Nguyễn Ngọc Nhi HS1013619997 Nữ 17/02/2018 tổ 1-Hiệp An 1- Phương Nam 1A3

22 Vũ Thảo Nhi Nữ 06/12/2018
Bí Trung 1, phường Phương Đông, Uông 

Bí,Quảng Ninh
1A3

23 Đinh Khắc Xuân Phú HS1016896700 Nam 22/10/2018 Phương Nam, Uông Bí, Quảng ninh 1A3

24 Nguyễn Như Quỳnh HS1011314775 Nữ 25/11/2018
Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh
1A3

25 Đinh Phương Thảo HS1016896982 Nữ 28/12/2018
Tổ 1 , Khu Hiệp An 2, phường Phương Nam, 

Uông Bí,Quảng Ninh
1A3

26 Nguyễn Bùi Anh Thư HS1013620000 Nữ 28/08/2018 tổ 1 Hiệp An 1- Phương Nam 1A3

27 Tráng Uyên Thư HS1013619993 Nữ 23/03/2018 tổ 1-Hiệp An 1- Phương Nam 1A3

28 Bùi Hoàng Tuấn Tú HS1013356917 Nam 06/03/2018 Tổ 2 - Hiệp An 2 - Phương Nam 1A3

29 Vũ Ngọc Tường Vy HS1013619998 Nữ 08/01/2018 Hiệp An 1- Phương Nam 1A3

30 Vũ Như Ý HS1016896691 Nữ 14/01/2018 Phương Nam, Uông Bí, Quảng ninh 1A3

THÀNH PHỐ UÔNG BÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG NAM A Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A3

(Kèm theo Quyết định số 282/QĐ-THPNA ngày 02/8/2024 của Hiệu trưởng trường TH Phương Nam A)


